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TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả cải thiện sinh trưởng và năng suất lúa vụ Xuân Hè 

của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía (PNSB) cố định đạm (N) trồng trên nền đất nhiễm 

mặn Thới Bình - Cà Mau và An Biên - Kiên Giang trong điều kiện nhà lưới. Thí nghiệm 2 nhân tố được 

bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, nhân tố A là bốn mức bón phân N (100, 75, 50, 0% theo công 

thức khuyến cáo 100 N - 60 P2O5 - 30 K2O) và nhân tố B là PNSB cố định N, Rhodobacter sphaeroides 

(không bổ sung vi khuẩn, bổ sung dòng đơn vi khuẩn Rhodobacter sphaeroides S01, dòng đơn vi khuẩn 

Rhodobacter sphaeroides S06 và hỗn hợp hai dòng vi khuẩn R. sphaeroides S01+S06) với 4 lần lặp lại, 

mỗi lần lặp lại 8 cây/chậu. Kết quả của nghiên cứu cho thấy hiệu quả cải thiện sinh trưởng và năng suất 

lúa của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía Rhodobacter sphaeroides S01, S06 trên các 

nền đất lúa-tôm nhiễm mặn, với cải thiện chiều cao cây lúa (4,90 - 7,29%), chiều dài bông (7,52 - 

9,52%), số bông/chậu (28,5 - 44,0%), số hạt/bông (11,1 - 17,3%), tỷ lệ hạt chắc (5,06 - 10,4%), và năng 

suất hạt (18,3 - 32,1%) tại Thới Bình - Cà Mau; cải thiện chiều cao cây lúa (7,11 - 17,1%), chiều dài 

bông (8,37 - 14,5%), số bông/chậu (2,30 - 10,3%), số hạt/bông (6,80 - 23,2%), tỷ lệ hạt chắc (21,1 - 

30,1%), năng suất hạt (28,0 - 53,5%) tại đất An Biên - Kiên Giang. 

Từ khóa: Cố định đạm, Đất mặn, PNSB, Rhodobacter sphaeroides S01, Rhodobacter sphaeroides 

S06, Xuân Hè 
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ABSTRACT 

The study aimed to determine efficiency of nitrogen (N)-fixing purple non-sulfur bacteria (N-

PNSB) to improve the rice yield and growth during the Spring-Summer season in rice-shrimp soil 

collected from Thoi Binh - Ca Mau, and An Bien - Kien Giang under greenhouse condition. A two-

level factorial experiment was arranged in randomized complete blocks, factor A was the levels of N 

fertilizer (100, 75, 50, and 0% according to the recommended formula: 100 N - 60 P2O5 - 30 K2O) and 

factor B was the N-PNSB, Rhodobacter sphaeroides (no bacteria, single use of Rhodobacter 

sphaeroides S01, single use of Rhodobacter sphaeroides S06, and combined use of Rhodobacter 

sphaeroides S01+S06) with four replicates each of which was 8 plants pot-1. The results showed that 

supplying Rhodobacter sphaeroides S01 and S06 improved the growth and yield rice in saline soils of 

a rice-shrimp farm, with increases of plant height (4.90 - 7.29%), panicle length (7.52 - 9.52%), panicle 

number pot-1 (28.5 - 44.0%), grain number panicle-1 (11.1-17.3%), filled grain ratio (5.06 -10.4%), and 

grain yield (18.3 - 32.1%) in Thoi Binh - Ca Mau; improved the rice plant height (7.11 - 17.1%), panicle 

length (8.37 - 14.5%), panicle number pot-1 (2.30 - 10.3%), grain number panicle-1 (6.80 - 23.2%), filled 

grain ratio (21.1 - 30.1%), and grain yield (28.0 - 53.5%) in An Bien - Kien Giang. 

mailto:nqkhuong@ctu.edu.vn
mailto:nqkhuong@ctu.edu.vn


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 9(3)-2025:5014-5022 

https://tapchidhnlhue.vn   5015 

DOI: 10.46826/huaf-jasat.v9n3y2025.1252  

Keywords: Nitrogen fixation, Saline soil, PNSB, Rhodobacter sphaeroides S01, Rhodobacter 

sphaeroides S06, Spring-Summer

 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, diện tích xâm nhập mặn ở 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ước 

tính khoảng 2 triệu ha (Dung và cs., 2024), 

dự báo đến năm 2050 khoảng hơn 2,5 triệu 

ha đất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 

sẽ bị nhiễm mặn với độ mặn lớn hơn 1 g/L, 

tăng 9,1% so với kịch bản hiện trạng 

(Dương Hồng Sơn và cs., 2024). Đến nay, 

nước mặn không chỉ xâm nhập vào hệ thống 

kênh tưới tiêu mà còn xâm nhập vào hệ 

thống đất canh tác (Tran và cs., 2022). Cây 

lúa mẫn cảm với điều kiện mặn ít nhất ở giai 

đoạn trổ bông và chín (Pruthi và cs., 2022). 

Tuy nhiên, giai đoạn phát triển của cây lúa, 

đặc biệt vào giai đoạn lúa đẻ nhánh và tượng 

khối sơ khởi thì rất mẫn cảm (Alshiekheid 

và cs., 2023). Một trong những biện pháp 

bền vững để kích thích sinh trưởng và năng 

suất của cây trồng ngay cả trong điều kiện 

stress là sử dụng các chất kích thích sinh 

học từ vi sinh vật (Ali và cs., 2022). Trong 

đó, vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh 

màu tía được chứng minh có khả năng cố 

định N sinh học (Maeda, 2021) và giải 

phóng các chất kích thích sinh trưởng thực 

vật (PGPS) như  indole-3-acetic acid (IAA) 

(Sakarika và cs., 2020; Iwai và cs., 2022), 

5-aminolevulinic acid (ALA) (Khuong và 

cs., 2023a; 2023b, 2023c), exopolymeric 

substances (ESP) (Khuong và cs., 2024a), 

và siderophores (Nookongbut và cs., 2019), 

giúp cây trồng phát triển tốt hơn trong điều 

kiện môi trường bất lợi (Xu và cs., 2023; 

Khuong và cs., 2023b). Ngoài ra, hiệu quả 

của PNSB phụ thuộc vào đặc tính đất đai vì 

tính thích nghi của mỗi loài khác nhau. Do 

đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm chứng 

minh hiệu quả cải thiện sinh trưởng và năng 

suất lúa của vi khuẩn quang dưỡng không 

lưu huỳnh màu tía trên các nền đất lúa - tôm 

nhiễm mặn. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 

Giống lúa OM5451: giống lúa được 

sử dụng trong thí nghiệm là giống lúa cao 

sản có thời gian sinh trưởng 90-95 ngày đối 

với lúa gieo sạ, đẻ nhánh nhiều, khả năng 

thích nghi rộng, chịu mặn trung bình (Chi 

và cs., 2015), có nguồn gốc từ Viện nghiên 

cứu lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Đất 

trồng được thu từ các ruộng lúa-tôm ở vị trí 

tầng mặt 0 - 20 cm tại huyện Thới Bình - Cà 

Mau và An Biên - Kiên Giang có đặc tính 

hóa học được trình bày trong Bảng 1.  

Bảng 1. Đặc tính đất đầu vụ thu tại Thới Bình - Cà Mau và An Biên - Kiên Giang 

Đặc tính đất Đơn vị tính Cà Mau Kiên Giang 

pHH2O - 4,96 3,07 

pHKCl - 4,45 2,92 

EC mS/cm 5,89 20,0 

Ntổng số %N 0,19 0,126 

NH4
+  mg/kg 20,41 102,7 

Ptổng số %P2O5 4,05 0,025 

Pdễ tiêu mg P/kg 14,4 17,5 

Al-P mg P/kg 101,4 161,0 

Fe-P mg P/kg 253,8 58,7 

Ca-P mg P/kg 136,3 42,8 

CEC  meq/100g 13,23 11,6 

Na+ meq Na+/100g 2,50 3,67 

K+ meq K+/100g 1,786 0,145 

Mg2+ meq Mg2+/100g 18,42 23,2 

Ca2+ meq Ca2+/100g 0,159 0,394 
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Nguồn vi khuẩn: Vi khuẩn cố định N, 

Rhodobacter sphaeroides S01 (có khả năng 

cố định N cao trong điều kiện háo khí tối 

với 16,9 mg NH4
+/L) và S06 (có khả năng 

cố định N cao trong điều kiện vi yếm khí 

sáng với 32,1 mg NH4
+/L), đã phân lập và 

tuyển chọn từ đất lúa - tôm tại huyện Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre (Anh và cs., 2024). 

Nguồn vi khuẩn được lưu trữ trong ống trữ 

mẫu ở 4ºC và được giữ trong dung dịch 

glycerol 20% ở nhiệt độ -80ºC tại phòng thí 

nghiệm Khoa Khoa học cây trồng, Trường 

Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ. 

Vật liệu nghiên cứu  

Nguồn nước: Nước máy sạch được 

dùng để bổ sung vào chậu lúa thí nghiệm. 

Chậu nhựa: chậu trồng lúa thí nghiệm 

có kích thước 31 x 27 x 25 cm tương ứng 

đường kính miệng x đáy x chiều cao. 

Natri clorua: NaCl được pha với 

nồng độ 4‰.  

Phân bón: Các loại phân hóa học sử 

dụng trong thí nghiệm bao gồm các loại 

phân đơn là urê Phú Mỹ (46% N), super lân 

Long Thành (16% P2O5, 20% CaO) và phân 

kali clorua Phú Mỹ (60% K2O). 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 

1/2024 đến tháng 5/2024 tại Nhà lưới Khoa 

Khoa học Cây trồng, Trường Nông nghiệp, 

Đại học Cần Thơ.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí 

khối hoàn toàn ngẫu nhiên, nhân tố A là bốn 

mức bón phân N (100, 75, 50, 0% theo công 

thức khuyến cáo) và nhân tố B là PNSB cố 

định N, Rhodobacter sphaeroides (không 

bổ sung vi khuẩn, bổ sung dòng đơn vi 

khuẩn Rhodobacter sphaeroides S01, dòng 

đơn vi khuẩn Rhodobacter sphaeroides S06 

và hỗn hợp hai dòng vi khuẩn Rhodobacter 

sphaeroides S01 và S06) với 4 lần lặp lại, 

tương ứng 4 chậu, mỗi lần lặp lại 8 

cây/chậu.  

Bảng 2. Tổ hợp nghiệm thức thí nghiệm 

Nhân tố A1: 100%N A2: 75%N A3: 50%N A4: 0%N 

B1: Không vi khuẩn A1B1 A2B1 A3B1 A4B1 

B2: R. sphaeroides S01 A1B2 A2B2 A3B2 A4B2 

B3: R. sphaeroides S06 A1B3 A2B3 A3B3 A4B3 

B4: R. sphaeroides S01+S06 A1B4 A2B4 A3B4 A4B4 

Công thức phân bón khuyến cáo cho 

cây lúa là 100 N - 60 P2O5 - 30 K2O (kg/ha) 

(Nguyễn Ngọc Đệ, 2008), được quy đổi là 

217,4 kg urê, 375 kg super lân và 50 kg kali 

clorua. Lượng phân được tính toán cho từng 

chậu chứa 8 kg đất khô được tính toán theo 

các tổ hợp nghiệm thức. Phân super lân (1,5 

g/chậu) bón lót toàn bộ trước sạ, phân kali 

chlorua (0,2 g/chậu) chia 2 lần bón, mỗi lần 

50% khối lượng vào thời điểm 10 và 45 

ngày sau sạ (NSS). Đối với phân urê (0,87 

g/chậu) bón theo tỷ lệ 30%, 40% và 30% 

tổng khối lượng lần lượt vào thời điểm 10, 

25 và 45 NSS. NaCl nồng độ 4‰ tưới cho 

các chậu lúa vào các thời điểm 20, 40 và 75 

NSS với thể tích 10 mL/chậu. 

Lúa được ngâm ủ vừa nứt nanh và 

ngâm (chủng 1 lần) với dung dịch vi khuẩn 

(1 x 108 CFU/mL) 1 giờ trước khi sạ, đối 

với hạt không bổ sung vi khuẩn thì ngâm 

với nước sạch. Vi khuẩn được bổ sung vào 

trong đất (chủng 6 lần) với thể tích 4 

mL/chậu có mật số 8 x 107 CFU/mL (đối 

với dung dịch hỗn hợp, mỗi dòng sử dụng 2 

mL) vào các thời điểm 7, 14, 21, 28, 35 và 

42 NSS. Dung dịch huyền phù vi khuẩn 
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được tưới đều (4 mL) vào chậu đất (8 kg), 

nghiệm thức không bổ sung vi khuẩn được 

thay bằng 4 mL nước sạch.  

Chỉ tiêu theo dõi 

Các chỉ tiêu về sinh trưởng, thành 

phần năng suất và năng suất được thu thập 

theo phương pháp của IRRI (1996).  

Chỉ tiêu về sinh trưởng: Chiều cao 

cây (cm) được đo từ sát mặt đất đến chót lá 

hoặc chót bông cao nhất. Chiều dài bông 

(cm) được xác định từ cổ bông đến chót 

bông vào thời điểm thu hoạch, mỗi chậu đo 

8 cây. 

Chỉ tiêu về năng suất: Số bông/chậu 

(bông) là đếm tổng số bông/chậu. Số 

hạt/bông (hạt) là tổng số hạt chắc và lép trên 

tổng số bông của mỗi chậu. Tỷ lệ hạt chắc 

(%) là số hạt chắc/tổng số hạt/bông x 100%. 

Khối lượng 1.000 hạt (g) là cân khối lượng 

1.000 hạt chắc của mỗi chậu và quy về ẩm 

độ 14%. Năng suất thực tế (g) được tính 

bằng cách cân khối lượng hạt và đo ẩm độ 

hạt vào thời điểm thu hoạch của mỗi chậu 

và quy đổi sang ẩm độ 14%. 

Xử lý số liệu 

Tất cả giá trị trung bình được phân 

tích ANOVA để so sánh sự khác biệt giữa 

các mức trong mỗi nhân tố bởi kiểm định 

Ducan ở P < 0,05 bằng phần mềm SPSS 

phiên bản 13.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm 

R. sphaeroides S01 và S06 đến sinh 

trưởng và năng suất lúa vụ Xuân Hè 

trồng trên nền đất lúa tôm ở Thới Bình - 

Cà Mau 

Bảng 3 cho thấy chiều cao cây và 

chiều dài bông ở các mức độ bón đạm và vi 

khuẩn đều khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

Bón phân N theo liều lượng 75, 50 và 0% N 

đã giảm chiều cao cây và chiều dài bông lúa, 

với 0,70, 4,37 và 20,0%; 1,52, 2,49 và 

17,1% so với nghiệm thức bón 100% N, 

theo thứ tự. Điều này dẫn đến giảm năng 

suất 5,99% đối với mức 75% N, 13,4% đối 

với mức bón 50%N và 57,3% đối với không 

bón N.  

Bảng 3. Ảnh hưởng của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía cố định đạm R. 

sphaeroides S01, S06 đến sinh trưởng lúa trồng trên đất lúa - tôm ở Thới Bình - Cà Mau trong  

điều kiện nhà lưới 

Nhân tố   Chiều cao cây (cm) Chiều dài bông (cm) 

Mức bón N (%) (A) 

100  98,8a 19,3a 

75  98,1a 19,0ab 

50  94,5b 18,8b 

0  79,0c 16,0c 

Mức độ vi khuẩn (B) 

 

 

 

KVK  88,4c 17,2b 

S01  94,4a 18,5a 

S06  94,8a 18,6a 

S01+S06  92,7b 18,8a 

Mức ý nghĩa (A)   ** ** 

Mức ý nghĩa (B)  ** ** 

Mức ý nghĩa (A*B)  ** ** 

CV (%)   2,31 2,93 

* Trung bình trong cùng một cột và trong mỗi nhân tố có chữ số khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

thống kê ở mức 5%, **: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. KVK: không bổ sung vi khuẩn, S01: R. 

sphaeroides S01, S06: R. sphaeroides S06;  

S01+S06: hỗn hợp hai dòng vi khuẩn R. sphaeroides S01 và S06. 

Tuy nhiên, chiều cao cây lúa và chiều 

dài bông được cải thiện ở các nghiệm thức 

sử dụng PNSB, cụ thể tăng 4,90 - 7,29% và 

7,52 - 9,52% tương ứng so với nghiệm thức 

không bổ sung PNSB. 
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N là thành phần cấu tạo diệp lục tố, 

các acid amin (Elsas và cs., 2019), bón thiếu 

N gây giảm hàm lượng diệp lục tố, giảm 

quang hợp, dẫn đến giảm sinh trưởng cây 

lúa. Ngoài ra, trên nền đất nhiễm mặn lúa - 

tôm có nồng độ Na+ cao gây ra đóng khí 

khổng của lá, dẫn đến giảm quá trình quang 

hợp và trao đổi chất của tế bào. Do đó, cây 

giảm sinh trưởng (Rodríguez Coca và cs., 

2023), hấp thu các dưỡng chất thiết yếu như 

N, P, K và Ca của cây cũng giảm do ảnh 

hưởng của mặn (Elkelish và cs., 2019), xảy 

ra sự đối kháng giữa các dạng N đối với các 

ion Na+ và Cl- (Wang và cs., 2022). Do đó, 

các thành phần năng suất và năng suất đều 

giảm trong trường hợp bón giảm lượng 

phân bón đạm, cụ thể năng suất giảm 5,99% 

đối với mức 75% N, 13,4% đối với mức bón 

50%N và 57,3% đối với không bón N (Bảng 

4).  

Bảng 4. Ảnh hưởng của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía cố định đạm R. sphaeroides 

S01, S06 đến năng suất lúa trồng trên đất lúa - tôm ở Thới Bình - Cà Mau trong điều kiện nhà lưới 

Nhân tố  
Số bông/chậu 

(bông) 

Số hạt/bông 

(hạt) 

Tỷ lệ hạt chắc 

(%) 

Khối lượng 

1.000 hạt (g) 

Năng suất 

(g/chậu) 

Mức bón N 

(%) (A) 

100 21,2a 86,3a 67,5a 21,5 20,6a 

75 19,6b 77,3b 62,4b 21,6 19,4b 

50 19,7b 76,1b 61,6b 21,5 17,7c 

0 16,6c 57,0c 47,0c 21,3 8,80d 

Mức độ vi 

khuẩn (B) 

 

 

KVK 15,1c 67,2c 56,4c 21,4 13,9c 

S01 19,5b 76,2b 60,6ab 21,5 17,8a 

S06 21,7a 74,6b 59,2b 21,5 16,5b 

S01+S06 20,8a 78,8a 62,2a 21,5 18,4a 

Mức ý nghĩa (A)  ** ** ** ns ** 

Mức ý nghĩa (B) ** ** ** ns ** 

Mức ý nghĩa (A*B) ns ** ** ns ** 

CV (%)  7,10 4,78 5,95 2,38 6,92 

** Trung bình trong cùng một cột và trong cùng một nhân tố có chữ số khác nhau thì khác biệt có ý 

nghĩa thống kê ở mức 5%, ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê,**: khác biệt có ý nghĩa ở mức 

1%. KVK: Không bổ sung vi khuẩn, S01: R. sphaeroides S01, S06: R. sphaeroides S06;  

S01+S06: hỗn hợp hai dòng vi khuẩn R. sphaeroides S01 và S06. 

Vi khuẩn quang dưỡng không lưu 

huỳnh màu tía có chức năng cải thiện sinh 

trưởng cây lúa do khả năng tiết ra các chất 

kích thích tăng trưởng cây trồng như ALA, 

IAA (Sundar và cs., 2024).  Do đó, thành 

phần năng suất lúa đều tăng đối với các 

nghiệm thức có bổ sung PNSB. Cụ thể, số 

bông/chậu tăng 28,5 - 44,0%, số hạt/bông 

tăng 11,1 - 17,3%, tỷ lệ hạt chắc tăng 5,06 - 

10,4% và năng suất hạt tăng 18,3 - 32,1% 

so với không bổ sung vi khuẩn. Trong đó, 

bổ sung R. sphaeroides S06 và bổ sung hỗn 

hợp 2 dòng vi khuẩn R. sphaeroides 

S01+S06 giúp tăng năng suất cao nhất 

(Bảng 4).  

3.2. Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm 

R. sphaeroides S01 và S06 đến sinh 

trưởng và năng suất lúa vụ Xuân Hè 

trồng trên nền đất lúa tôm ở An Biên - 

Kiên Giang 

Bảng 5 cho thấy chiều cao cây và 

chiều dài bông ở các mức độ bón đạm và vi 

khuẩn đều khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

Bón N giảm dẫn đến giảm chiều cao cây và 

chiều dài bông lúa. Các nghiệm thức bón 

phân 75% N, 50% N và không bón N có 

chiều cao cây và chiều dài bông giảm tương 

ứng 4,27 - 27,1% và 5,93 - 24,3% so với bón 

100% N. Tuy nhiên, chiều cao cây và chiều 

dài bông lúa ở các nghiệm thức sử dụng 

PNSB R. sphaeroides tăng tương ứng 7,11 

- 17,1% và 8,37 - 14,5% so với không bổ 

sung vi khuẩn. 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía cố định đạm R. sphaeroides 

S01, S06 đến sinh trưởng lúa trồng trên đất lúa - tôm ở An Biên - Kiên Giang trong điều kiện nhà lưới 

Nhân tố  Chiều cao cây (cm) Chiều dài bông (cm) 

Mức bón N (%) (A) 

100 97,7a 19,6a 

75 93,5b 18,4b 

50 89,7c 17,7c 

0 71,3d 14,8d 

Mức độ vi khuẩn (B) 

 

 

 

KVK 81,4c 16,2c 

S01 87,2b 17,6b 

S06 88,2b 18,6a 

S01+S06 95,4a 18,2a 

Mức ý nghĩa (A)  ** ** 

Mức ý nghĩa (B) ** ** 

Mức ý nghĩa (A*B) ** ** 

CV (%)  2,48 3,90 

* Trung bình trong cùng một cột trong cùng một nhân tố có chữ số khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

thống kê ở mức 5%, **: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. KVK: Không bổ sung vi khuẩn, S01: R. 

sphaeroides S01, S06: R. sphaeroides S06; S01+S06: hỗn hợp hai dòng vi khuẩn R. sphaeroides S01 

và S06. 

Bên cạnh đó, bón giảm phân đạm, các 

thành phần năng suất như số bông/chậu, số 

hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc đều giảm, dẫn đến 

giảm năng suất hạt 13,5 - 77,9% so với bón 

100% N (Bảng 6). N có vai trò quan trọng 

đến sinh trưởng cây lúa, thiếu dưỡng chất N 

gây giảm chiều cao cây và chiều dài bông 

đối với các mức bón giảm lượng N so với 

khuyến cáo. Trong 3 nguyên tố phân đa 

lượng N, P, K, dưỡng chất N ảnh hưởng lớn 

đến năng suất cây trồng (Rosado và cs., 

2023; Hu và cs., 2024), N góp phần tăng 

năng suất lúa khoảng 40 - 45% (Shrestha và 

cs., 2020). Do đó, các nghiệm thức bón 

giảm lượng N gây giảm các thành phần 

năng suất như số bông/chậu, số hạt 

chắc/bông, tỷ lệ hạt chắc, dẫn đến giảm 

năng suất hạt lúa. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía cố định đạm R. sphaeroides  

S01, S06 đến năng suất lúa trồng trên đất lúa - tôm ở An Biên - Kiên Giang trong điều kiện nhà lưới 

Nhân tố 

 
 

Số 

bông/chậu 

(bông) 

Số hạt/bông 

(hạt) 

Tỷ lệ  hạt 

chắc (%) 

Khối lượng 

1.000 hạt (g) 

Năng suất 

(g/chậu) 

Mức bón N 

(%) (A) 

100 20,3a 82,0a 66,1a 20,1 13,6a 

75 19,9a 71,2b 59,2b 20,3 11,8b 

50 18,9b 63,0c 55,3c 20,5 9,68c 

0 9,00c 47,0d 22,5d 20,6 3,01d 

Mức độ vi 

khuẩn (B) 

 

 

 

KVK 16,3c 58,3c 42,9c 20,7 7,26d 

S01 16,7bc 62,2b 52,0b 20,3 9,29c 

S06 18,0a 71,8a 52,4b 20,2 10,4b 

S01+S06 17,2b 70,9a 55,8a 20,3 11,1a 

Mức ý nghĩa (A)  ** ** ** ns ** 

Mức ý nghĩa (B) ** ** ** ns ** 

Mức ý nghĩa (A*B) ns ** ** ns ** 

CV (%)  5,86 5,48 6,84 2,99 6,43 

* Trung bình trong cùng một cột trong cùng một nhân tố có chữ số khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

thống kê ở mức 5%, ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê,**: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 

KVK: Không bổ sung vi khuẩn, S01: R. sphaeroides S01, S06: R. sphaeroides S06; S01+S06: hỗn 

hợp hai dòng vi khuẩn R. sphaeroides S01 và S06 
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Tuy nhiên, thành phần năng suất tăng 

đối với các nghiệm thức sử dụng vi khuẩn. 

Cụ thể là số bông/chậu tăng 2,30 - 10,3%, 

số hạt/bông tăng 6,80 - 23,2%, tỷ lệ hạt chắc 

tăng 21,1 - 30,1% so với nghiệm thức không 

bổ sung vi khuẩn, dẫn đến năng suất hạt 

tăng 28,0 -  53,5%. Trong đó, nghiệm thức 

bổ sung hỗn hợp hai dòng vi khuẩn R. 

sphaeroides S01 và S06 giúp đạt tỷ lệ hạt 

chắc và năng suất cao nhất. 

Theo Lee và cs. (2021) PNSB giúp 

tăng đáng kể sinh trưởng và năng suất lúa. 

Điều này được giải thích PNSB sở hữu 

nhiều chức năng như cố định N (Maeda, 

2021) và phóng thích các chất kích thích 

sinh trưởng thực vật. Theo Shan và cs. 

(2022), PNSB giúp cải thiện 33% năng suất 

lúa. Ngoài ra, Yen và cs. (2022) chứng minh 

rằng bổ sung vi khuẩn R. palustris tăng 

đáng kể năng suất hạt lúa so với nghiệm 

thức không bổ sung vi khuẩn. 

Chiều cao cây giảm 0,70 - 20,0% và 

4,27 - 27,1%, chiều dài bông cũng giảm 

tương ứng 1,52 - 17,1% và 5,93 - 24,3%, 

theo thứ tự, so với mức bón 100% N theo 

khuyến cáo trên nền đất lúa tôm của vùng 

đất Thới Bình - Cà Mau và An Biên - Kiên 

Giang. Chiều cao cây lúa và chiều dài bông 

tăng ở các nghiệm thức bổ sung PNSB 

(Bảng 3-6). Chiều cao cây và chiều dài bông 

ở các nghiệm thức bổ sung PNSB so với 

không bổ sung vi khuẩn tương ứng tăng 

4,91 - 7,29% và 7,52 - 9,52% ở vùng đất 

Thới Bình - Cà Mau, và tăng 7,11 - 17,1% 

và 8,37 - 14,6% ở vùng đất An Biên - Kiên 

Giang.  

Trên các vùng đất lúa tôm nhiễm 

mặn, các thành phần năng suất và năng suất 

hạt đều được cải thiện nhờ bổ sung PNSB. 

Cụ thể là tăng số bông/chậu 2,30 - 44,0%, 

số hạt/bông 6,51 - 25,4%, và tỷ lệ hạt chắc 

5,06 - 30,1% ở hai vùng đất. Do đó, năng 

suất hạt được cải thiện đáng kể ở các 

nghiệm thức bổ sung PNSB so với không bổ 

sung tương ứng 18,3 - 32,1% ở vùng đất 

Thới Bình - Cà Mau, và 28,0 - 53,5% ở 

vùng đất An Biên - Kiên Giang (Bảng 3-6). 

4. KẾT LUẬN 

Bón giảm lượng phân N gây giảm 

chiều cao cây, chiều dài bông, thành phần 

năng suất và năng suất hạt so với bón 100% 

N theo khuyến cáo. Bổ sung dòng vi khuẩn 

R. sphaeroides S01, S06 giúp tăng chiều 

cao cây lúa (4,90 - 7,29%), chiều dài bông 

(7,52 - 9,52%), số bông/chậu (28,5 - 

44,0%), số hạt/bông (11,1 - 17,3%), tỷ lệ hạt 

chắc (5,06 - 10,4%), và năng suất hạt (18,3 

- 32,1%) tại đất Thới Bình – Cà Mau; cải 

thiện chiều cao cây lúa (7,11 - 17,1%), 

chiều dài bông (8,37 - 14,5%), số bông/chậu 

(2,3 - 10,3%), số hạt/bông (6,80 - 23,2%), 

tỷ lệ hạt chắc (21,1 - 30,1%), năng suất hạt 

(28,0 - 53,5%) tại đất An Biên - Kiên Giang. 
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